
STT Tên cơ sở
Ngƣời chịu trách 

nhiệm CMKT
CCHN Ngày cấp

Nơi cấp 

CCHN
Hình thức tổ chức Địa điểm hành nghề

Thời gian làm 

việc hàng 

ngày

Số giấy 

phép

1
PHÕNG KHÁM SẢN 

PHỤ KHOA SONG KIM

Bs Nguyễn Thị 

Song Kim

53/QB -

CCHN
08/02/2012 Quảng Bình

Phòng khám chuyên 

khoa Sản

Tiểu khu 8- Phường Đồng 

Phú - Thành phố Đồng Hới - 

Quảng Bình

Ngoài giờ 

hành 

chính.Thứ bảy, 

chủ nhật cả 

ngày

01/SYTQB-

GPHĐ

2
CƠ SỞ KÍNH THUỐC 

ĐỨC TÍN

Ys Đào Thị Mỹ 

Yên

55/QB -

CCHN
08/02/2012 Quảng Bình Dịch vụ kính thuốc

106 Trần Hưng Đạo - Đồng 

Hới - Quảng Bình

Ngoài giờ 

hành 

chính.Thứ bảy, 

chủ nhật cả 

ngày.

02/SYTQB-

GPHĐ

3
PHÕNG CHẨN TRỊ 

YHCT CXK - CÁT SÂM

Lương Y Phan 

Ngọc Sâm

05/ QB -

CCHN
06/12/2012 Quảng Bình Phòng chẩn trị YHCT

Lô số 6, chợ Công Đoàn - 

Bắc Lý- Quảng Bình

Trong và ngoài 

giờ hành chính

03/SYTQB-

GPHĐ

4
DỊCH VỤ RĂNG GIẢ 

QUANG HUẤN

Nha Công Lê 

Quang Huấn

066/QB - 

CCHN
02/08/2012 Quảng Bình

Cơ sở dịch vụ làm răng 

giả

Tiểu khu 10 - Thị Trấn Hoàn 

Lão - Bố Trạch - Quảng 

Bình

Trong và ngoài 

giờ hành chính

04/SYTQB-

GPHĐ

5
DỊCH VỤ RĂNG GIẢ 

QUẢNG BA

Nha Công Lê 

Quảng Ba

1204/QB-

CCHN
13/12/2013 Quảng Bình

Cơ sở dịch vụ làm răng 

giả

Khu phố 1 - Thị Trấn Ba 

Đồn - Quảng Trạch - Quảng 

Bình

Trong và ngoài 

giờ hành chính

05/SYTQB-

GPHĐ

6
CƠ SỞ RĂNG HÀM 

MẶT BÁC SỸ HÙNG

Bs Phan Thanh 

Hùng

48/QB-

CCHN
08/02/2012 Quảng Bình

Phòng khám chuyên 

khoa Răng hàm mặt

254 Trần Hưng Đạo - Đồng 

Hới - Quảng Bình

Sáng: 7h – 

11h. Chiều: 

13h30 – 18h

06/SYTQB-

GPHĐ

7

PHÕNG CHẨN TRỊ 

YHCT THỌ - CHÍ - 

THANH

Nguyễn Thọ Thanh
0058/QB-

CCHN
02/08/2012 Quảng Bình

Phòng chẩn trị Y học 

cổ truyền

Số 17 đường Tôn Thất 

Thuyết, phường Đồng Phú, 

TP Đồng Hới, Quảng Bình

Cả ngày
07/SYTQB-

GPHĐ

8

PHÕNG CHẨN TRỊ 

YHCT (Lƣơng Y Nguyễn 

Văn Kiên)

Lương Y Nguyễn 

Văn Kiên

25/QB-

CCHN
08/02/2012 Quảng Bình Phòng chẩn trị YHCT

Đức Điền - Đức Ninh - 

Đồng Hới - Quảng Bình
Cả ngày

08/SYTQB-

GPHĐ

9 NHA KHOA SÀI GÒN Bs Lê Tiến Dũng
01/ QB-

CCHN
06/12/2012 Quảng Bình

Phòng khám chuyên 

khoa Răng hàm mặt

256 Trần Hưng Đạo - Đồng 

Hới - Quảng Bình

Ngoài giờ 

hành 

chính.Thứ 7, 

CN: cả ngày

09/SYTQB-

GPHĐ

10
PHÕNG CHẨN TRỊ 

YHCT ĐỨC NINH

Lương Y Hoàng 

Lâm Đuyền

42/QB-

CCHN
08/02/2012 Quảng Bình Phòng chẩn trị YHCT

216 Lê Lợi - Đức Ninh - 

Đồng Hới - Quảng Bình
Cả ngày

10/SYTQB-

GPHĐ

11 NHA KHOA HOÀN MỸ
Bs Trần Ngọc 

Hoàn

02/QB-

CCHN
06/12/2012 Quảng Bình

Phòng khám chuyên 

khoa răng hàm mặt

47 Quang Trung - Đồng Hới - 

Quảng Bình

Ngoài giờ 

hành chính

11/SYTQB-

GPHĐ

12
PHÒNG KHÁM YHCT 

TRẦN BÁ PHÖC

Lương Y Trần Bá 

Phúc

83/QB-

CCHN
08/02/2012 Quảng Bình Phòng chẩn trị YHCT

Tiểu khu 6- Đồng Sơn - 

Đồng Hới - Quảng Bình
Cả ngày

12/SYTQB-

GPHĐ



13
PHÕNG CHẨN TRỊ 

YHCT ĐỒNG HỚI

Lương Y Nguyễn 

Thanh Sơn

50/ QB-

CCHN
08/02/2012 Quảng Bình Phòng chẩn trị YHCT

Số 1 Nguyễn Viết Xuân - 

Đồng Hới - Quảng Bình
Cả ngày

13/SYTQB-

GPHĐ

14

PHÕNG CHẨN TRỊ 

YHCT TRẦN NGỌC 

QUẾ

Bs Trần Ngọc Quế
23/QB-

CCHN
08/02/2012 Quảng Bình Phòng chẩn trị YHCT

37 Phan Đình Phùng - Đồng 

Hới - Quảng Bình

Ngoài giờ 

hành chính

14/SYTQB-

GPHĐ

15
PHÒNG KHÁM MAI 

HOA

Bs Trần Trùng 

Điệp

90/QB-

CCHN
17/09/2012 Quảng Bình

Phòng khám Nội tổng 

hợp

Thanh Trạch - Bố Trạch - 

Quảng Bình

Ngoài giờ 

hành chính

15/SYTQB-

GPHĐ

16
PHÕNG CHẨN TRỊ 

YHCT HOÀNG NHÂN
Tạ Lương Tâm

15/QB-

CCHN
08/02/2012 Quảng Bình Phòng chẩn trị YHCT

29 Hùng Vương - phường 

Ba Đồn - thị xã Ba Đồn - 

Quảng Bình

Sáng: 7h – 

11h. Chiều: 

14h – 18h

16/SYTQB-

GPHĐ

17
PHÕNG CHẨN TRỊ 

YHCT (Đặng Thị Hằng)
Đặng Thị Hằng

61/QB-

CCHN
08/02/2012 Quảng Bình Phòng chẩn trị YHCT

Thị trấn Ba Đồn - Quảng 

Trạch - Quảng Bình
Cả ngày

17/SYTQB-

GPHĐ

18
PHÕNG CHẨN TRỊ 

YHCT PHAN CHÍNH
Phan Văn Chính

43/QB-

CCHN
08/02/2012 Quảng Bình Phòng chẩn trị YHCT

Quảng Phương - Quảng 

Trạch - Quảng Bình
Cả ngày

18/SYTQB-

GPHĐ

19
PHÕNG KHÁM HỮU 

NGUYÊN

Bs Nguyễn Hữu 

Nguyên

82/QB-

CCHN
08/02/2012 Quảng Bình

Phòng khám Nội tổng 

hợp

Tổ Dân phố 1 - TT Kiến 

Giang - Lệ Thủy - Quảng 

Bình

Ngoài giờ 

hành chính

19/SYTQB-

GPHĐ

20

PHÕNG KHÁM RĂNG 

HÀM MẶT (Bs Nguyễn 

Thị Cúc)

Bs Nguyễn Thị 

Cúc

47/QB-

CCHN
08/02/2012 Quảng Bình

Phòng khám chuyên 

khoa Răng hàm mặt

Số 3 Nguyễn Viết Xuân - 

Đồng Hới - Quảng Bình

Sáng: 8h – 11h 

Chiều: 14h – 

18h

20/SYTQB-

GPHĐ

21
PHÕNG KHÁM TUỆ 

TÂM ĐƢỜNG I

Lương Y Nguyễn 

Huấn

304/QB-

CCHN
30/11/2012 Quảng Bình Phòng chẩn trị YHCT

Khu phố 1 Ba Đồn - Quảng 

Trạch - Quảng Bình

Sáng: 8h – 11h 

Chiều: 14h – 

18h

22/SYTQB-

GPHĐ

22

PHÕNG CHẨN TRỊ 

YHCT NGUYỄN MINH 

THƢỜNG

Lương Y Nguyễn 

Minh Thường

41/QB-

CCHN
08/02/2012 Quảng Bình Phòng chẩn trị YHCT

Thôn Hướng Phương - Xã 

Quảng Phương - Quảng 

Trạch - Quảng Bình

Sáng: 7h – 11h

 Chiều: 13h – 

17h

23/SYTQB-

GPHĐ

23
CƠ SỞ KCB TƢ NHÂN 

ĐỨC TRỌNG
Bs Lê Hồng Tư

110/QB-

CCHN
17/09/2012 Quảng Bình

Phòng khám Nội tổng 

hợp

Tân Lý - Hải Trạch - Bố 

Trạch - Quảng Bình

Ngoài giờ 

hành chính

24/SYTQB-

GPHĐ

24

PHÕNG KHÁM ĐÔNG Y 

GIA TRUYỀN HIỆU 

NHUNG

Lương Y Phan Văn 

Hiệu

00295/QB-

CCHN
11/05/2017 Quảng Bình

Phòng chẩn trị Y học 

cổ truyền

Đường Trương Định, TKI, 

thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố 

Trạch, Quảng Bình

7h - 16h
25/QB-

GPHĐ

25
PHÕNG XÉT NGHIỆM 

MAI HOA

KTV Nguyễn Văn 

Ngọc

91/QB-

CCHN
17/09/2012 Quảng Bình Phòng xét nghiệm

Thanh Trạch - Bố Trạch - 

Quảng Bình

Thứ 7, Chủ 

nhật

26/SYTQB-

GPHĐ

26
PHÕNG KHÁM RĂNG 

HÀM MẶT BS.HỢI
BS. Nguyễn Hợi

54/QB-

CCHN
08/02/2012 Quảng Bình

Phòng khám chuyên 

khoa Răng hàm mặt

TK 1 Phường Hải Đình - 

Đồng Hới - Quảng Bình

Ngoài giờ 

hành chính

27/SYTQB-

GPHĐ



27
PHÕNG KHÁM ĐA 

KHOA TRÍ TÂM

Bác sỹ Nguyễn 

Trọng Mùi

003687/BYT 

-CCHN
12/03/2013 Bộ Y tế

Phòng khám đa khoa 

(gồm các chuyên khoa 

Nội, Ngoại, Sản, Nhi, 

Mắt, Răng Hàm Mặt, 

Tai Mũi Họng và bộ 

phận cận lâm sàng)

Số 98 Hữu Nghị, phường 

Nam Lý, TP Đồng Hới, 

Quảng Bình

Cả ngày
28/QB-

GPHĐ

28
PHÕNG KHÁM ĐA 

KHOA PHƢƠNG BÌNH

Bs Phạm Thị 

Thanh Hồng

11/QB-

CCHN
08/02/2012 Quảng Bình Phòng khám đa khoa

45 A Trần Hưng Đạo - Đồng 

Hới - Quảng Bình
Cả ngày

29/SYTQB-

GPHĐ

29

PHÒNG KHÁM DA 

LIỄU (Bs.Nguyễn Thị 

Lan)

Bs.Nguyễn Thị 

Lan

74/QB-

CCHN
08/02/2012 Quảng Bình

Phòng khám chuyên 

khoa Da liễu

211 Trần Hưng Đạo - Đồng 

Hới - Quảng Bình
Cả ngày

30/SYTQB-

GPHĐ

30
PHÕNG CHẨN TRỊ 

YHCT LỆ THỦY

LY Đặng Ngọc 

Tỉnh

14/QB-

CCHN
08/02/2012 Quảng Bình Phòng chẩn trị YHCT

Xóm 2 Đại Phong - Phong 

Thủy - Lệ Thủy - Quảng 

Bình

Sáng: 7h – 11h

 Chiều: 13h30 

– 17h

31/SYTQB-

GPHĐ

31

PHÕNG KHÁM ĐÔNG Y 

GIA TRUYỀN ĐOÀN 

CÔNG MINH

Đoàn Công Minh
71/QB-

CCHN
08/02/2012 Quảng Bình Phòng chẩn trị YHCT

Chợ Hôm, Tuy Lộc - Lộc 

Thủy - Lệ Thủy - Quảng 

Bình

Sáng: 7h - 11h

 Chiều: 14h - 

17h

32/SYTQB-

GPHĐ

32
CƠ SỞ TRỒNG RĂNG 

ÁNH HỒNG

Nha công Trần Vũ 

Diệu Thanh

1330/QB-

CCHN
27/01/2014 Quảng Bình

Cơ sở dịch vụ làm răng 

giả

Số 2 Hai Bà Trưng - Đồng 

Hới - Quảng Bình

7h – 19h hàng 

ngày

33/SYTQB-

GPHĐ

33
RĂNG HÀM MẶT NỤ 

CƢỜI VIỆT

Bs. Lưu Thị Hồ 

Lan

95/QB-

CCHN
17/09/2012 Quảng Bình

Phòng khám chuyên 

khoa Răng hàm mặt

Số 3 Tôn Đức Thắng - Đồng 

Hới - Quảng Bình

Sáng: 8h - 12h

 Chiều: 14h - 

19h

34/SYTQB-

GPHĐ

34
PHÕNG CHẨN TRỊ 

YHCT VÕ ANH TÝ
LY Võ Anh Tý

0032/QB-

CCHN
02/08/2012 Quảng Bình

Phòng chẩn trị Y học 

cổ truyền

Ki ốt số 9 đường Lâm Úy, 

phường Hải Đình, TP Đồng 

Hới, Quảng Bình

7h - 19h
36/SYTQB-

GPHĐ

35

PHÕNG KHÁM RĂNG 

HÀM MẶT BS.HOÀNG 

HỮU CÔNG

Bs. Hoàng Hữu 

Công

92/QB-

CCHN
17/09/2012 Quảng Bình

Phòng khám chuyên 

khoa Răng hàm mặt

TK 12 Hoàn Lão - Bố Trạch - 

Quảng Bình

Ngoài giờ 

hành chính

37/SYTQB-

GPHĐ

36
PHÕNG KHÁM ĐA 

KHOA HƢƠNG BÌNH
Bs.Nguyễn Thị Me

81/QB - 

CCHN
08/02/2012 Quảng Bình Phòng khám đa khoa

Tiểu khu 5, Thị Trấn Kiến 

Giang - Lệ Thủy - Quảng 

Bình

Ngoài giờ 

hành chính

38/SYTQB-

GPHĐ

37
PHÕNG CHẨN TRỊ 

YHCT VIỆT HƢNG
Bs.Vũ Việt Hưng

68/QB-

CCHN
08/02/2012 Quảng Bình Phòng chẩn trị YHCT

Đường Cao Thắng - Lộc 

Ninh - Đồng Hới - Quảng 

Bình

Ngoài giờ 

hành chính

39/SYTQB-

GPHĐ

38
PHÕNG KHÁM NGOẠI 

KHOA ĐỨC VIỆT
Bs Hồ Đức Ngắn

000114/QB-

CCHN
04/10/2012 Quảng Bình

Phòng khám chuyên 

khoa Ngoại

TDP Minh Phượng, phường 

Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, 

Quảng Bình

Ngoài giờ 

hành chính

40/QB-

GPHĐ



39
PHÕNG KHÁM BỆNH 

BS. DƢƠNG VĂN XỆT
Bs.Dương Văn Xệt

12/QB-

CCHN
08/02/2012 Quảng Bình

Phòng khám Nội tổng 

hợp

Khu phố 4 - TT Ba Đồn - 

Quảng Trạch - Quảng Bình

Sáng 7h - 11h; 

Chiều 13h30 - 

16h30

41/SYTQB-

GPHĐ

40
PHÕNG KHÁM MẮT 

BS.NHUNG

Bs.Hồ Thị Tuyết 

Nhung

297/QB-

CCHN
30/11/2012 Quảng Bình

Phòng khám chuyên 

khoa Mắt

TDP 11, phường Nam Lý, 

TP.Đồng Hới, Quảng Bình

Ngoài giờ 

hành chính

43/SYTQB-

GPHĐ

41
PHÒNG KHÁM BS.LÊ 

CỪ
Bs.Lê Cừ

3705/BYT-

CCHN
03/12/2013 Bộ Y tế

Phòng khám chuyên 

khoa thuộc hệ Nội

TK 14 Nam Lý - Đồng Hới - 

Quảng Bình

Ngoài giờ 

hành chính

44/SYTQB-

GPHĐ

42
PHÒNG KHÁM DA 

LIỄU BÁC SỸ KIM

Bs Đoàn Công 

Kim

3661/BYT - 

CCHN
12/03/2013 Bộ Y tế

Phòng khám chuyên 

khoa da liễu

số 22 Võ Thị Sáu, phường 

Nam Lý, TP Đồng Hới, 

Quảng Bình

Sáng: 7h30-

11h30

 Chiều: 14h30-

17h30

45/QB-

GPHĐ

43
PHÕNG KHÁM ĐÔNG Y 

LUẬN - NHẬT
Võ Thị Luận

000034/QB-

CCHN
28/07/2017 Quảng Bình Phòng chẩn trị YHCT

TDP 14, phường Nam Lý, 

TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng 

Bình

Cả ngày
46/QB-

GPHĐ

44

PHÕNG KHÁM CHỮA 

BỆNH NGOẠI KHOA 

VÕ CHÍ THANH

Bs.Võ chí Thanh
3663/BYT-

CCHN
03/12/2013 Bộ Y tế

Phòng khám chuyên 

khoa Ngoại

43 Đường Hai Bà Trưng - 

Đồng Phú - Đồng Hới - 

Quảng Bình

Cả ngày
48/SYTQB-

GPHĐ

45

PHÕNG KHÁM SẢN 

PHỤ KHOA 100 LÝ 

THƢỜNG KIỆT

Bs.Phan Xuân 

Khôi

3680/BYT-

CCHN
03/12/2013 Bộ Y tế

Phòng khám chuyên 

khoa Sản

100 Đường Lý Thường Kiệt - 

Đồng Hới - Quảng Bình

Ngoài giờ 

hành chính

49/SYTQB-

GPHĐ

46
PHÒNG KHÁM THANH 

TRANG
Bs.Hà Công Thanh

3657/BYT-

CCHN
03/12/2013 Bộ Y tế

Phòng khám Nội tổng 

hợp

2/177, Hai Bà Trưng - Đồng 

Phú - Đồng Hới - Quảng 

Bình

7h30' - 19h
50/SYTQB-

GPHĐ

47
PHÕNG KHÁM MẮT 

ÁNH DƢƠNG

Bs.Trần Ánh 

Dương

3658/BYT-

CCHN
03/12/2013 Bộ Y tế

Phòng khám chuyên 

khoa Mắt

07 Đường Võ Thị Sáu - Nam 

Lý - Đồng Hới - Quảng Bình

Ngoài giờ 

hành chính

51/SYTQB-

GPHĐ

48

PHÒNG KHÁM TAI 

MŨI HỌNG SỐ 9 

NGUYỄN PHẠM TUÂN

Bs.Nguyễn Văn 

Phong

3684/BYT-

CCHN
03/12/2013 Bộ Y tế

Phòng khám chuyên 

khoa Tai mũi họng

09 Đường Nguyễn Phạm 

Tuân - Hải Đình - Đồng Hới - 

Quảng Bình

Ngoài giờ 

hành chính

53/SYTQB-

GPHĐ

49
PHÕNG KHÁM MẮT 

VÂN PHONG

Bs Trần Thanh 

Phong

3698/BYT - 

CCHN
12/03/2013 Bộ Y tế

Phòng khám chuyên 

khoa Mắt

TDP 15, phường Nam Lý, 

TP Đồng Hới, Quảng Bình

Sáng: 8h-11h

 Chiều: 14h30-

17h30

54/QB-

GPHĐ

50
PHÕNG CHẨN TRỊ 

ĐÔNG Y THIÊN ĐỨC
LY Lê Công Tuấn

316/QB-

CCHN
01/10/2013 Quảng Bình Phòng chẩn trị YHCT

Thôn Dinh Mười - Gia Ninh - 

Quảng Ninh - Quảng Bình

Sáng 7h - 11h; 

Chiều 13h - 

17h

56/SYTQB-

GPHĐ

51
PHÒNG KHÁM NHÂN 

ĐỨC (LỆ THỦY)
Bs.Phan Văn Hợi

342/QB-

CCHN
04/03/2013 Quảng Bình

Phòng khám chuyên 

khoa Ngoại

Tổ dân phố 3, Thị Trấn Kiến 

Giang - Lệ Thuỷ - Quảng 

Bình

Ngoài giờ 

hành chính

57/SYTQB-

GPHĐ



52
PHÕNG KHÁM NỘI 

TỔNG HỢP ĐỨC NGA

Bs Nguyễn Thị Tố 

Nga

000303/QB-

CCHN
30/11/2012 Quảng Bình

Phòng khám Nội tổng 

hợp

Số 16 Lê Quý Đôn, P.Đồng 

Mỹ, TP.Đồng Hới, Quảng 

Bình

Ngoài giờ 

hành chính

58/QB-

GPHĐ

53
PHÒNG KHÁM ANH 

TUẤN

Bs.Nguyễn Anh 

Tuấn

88/QB-

CCHN
17/09/2012 Quảng Bình

Phòng khám chuyên 

khoa Răng - Hàm - 

Mặt

216 Đường Quang Trung - 

Quảng Thọ - Quảng Trạch - 

Quảng Bình

Cả ngày
59/SYTQB-

GPHĐ

54

PHÕNG KHÁM NỘI 

TỔNG HỢP BÌNH 

PHƢƠNG

Bs.Dương Thanh 

Bình

2887/BYT-

CCHN
01/04/2013 Bộ Y tế

Phòng khám Nội tổng 

hợp

Xóm Mới, Xã Đại Trạch, Bố 

Trạch, Quảng Bình

Ngoài giờ 

hành chính

62/SYTQB-

GPHĐ

55
PHÕNG KHÁM NHẬT 

LỆ

Bs. Trần Tiến 

Hùng

2897/BYT-

CCHN
01/04/2013 Bộ Y tế

Phòng khám Nội tổng 

hợp

Số 3 Đường Võ Thị Sáu, 

Phường Nam Lý, TP.Đồng 

Hới, Quảng Bình

Ngoài giờ 

hành chính

63/SYTQB-

GPHĐ

56
PHÕNG XÉT NGHIỆM 

NHẬT LỆ

CN. Nguyễn Thị 

Xuân Ái

660/QB-

CCHN
26/06/2013 Quảng Bình Phòng Xét nghiệm

Số 3 Đường Võ Thị Sáu, 

Phường Nam Lý, TP.Đồng 

Hới, Quảng Bình

Ngoài giờ 

hành chính

64/SYTQB-

GPHĐ

57

PHÕNG KHÁM RĂNG 

HÀM MẶT BÁC SỸ 

TOÀN

Bs Đặng Huy Toàn
000051/QB-

CCHN
02/08/2012 Quảng Bình

Phòng khám chuyên 

khoa Răng Hàm Mặt

Số 100 Hữu Nghị, phường 

Nam Lý, TP.Đồng Hới, 

Quảng Bình

8h - 18h
65/QB-

GPHĐ

58

PHÕNG KHÁM SẢN 

PHỤ KHOA TRẦN THỊ 

TUẤT

Bs. Trần Thị Tuất
56/QB-

CCHN
08/02/2012 Quảng Bình

Phòng khám chuyên 

khoa Sản

Số 33B Đường Trần Hưng 

Đạo, TP.Đồng Hới, Quảng 

Bình

Cả ngày
66/SYTQB-

GPHĐ

59
PHÕNG KHÁM BÁC SỸ 

TUẤN

Bs. Hoàng Quốc 

Tuấn

3678/BYT-

CCHN
03/12/2013 Bộ Y tế

Phòng khám Nội tổng 

hợp

Số 99 Đường Trương Pháp, 

Phường Hải Thành, 

TP.Đồng Hới, Quảng Bình

Ngoài giờ 

hành chính

67/SYTQB-

GPHĐ

60
PHÕNG KHÁM CHỮA 

BỆNH TOẢN - ANH

Bs. Nguyễn Văn 

Toản

89/QB-

CCHN
17/09/2012 Quảng Bình

Phòng khám chuyên 

khoa Tai Mũi Họng

Số 179 Đường Quang 

Trung, Xã Quảng Thọ, 

Quảng Trạch, Quảng Bình

Ngoài giờ 

hành chính

69/SYTQB-

GPHĐ

61

PHÕNG KHÁM CHẨN 

ĐOÁN HÌNH ẢNH BÁC 

SỸ HƢƠNG

Lê Thị Kim Hương
142/QB-

CCHN
26/10/2012 Quảng Bình

Phòng khám chẩn đoán 

hình ảnh

9B đường Hùng Vương, thị 

xã Ba Đồn, Quảng Bình

Ngoài giờ 

hành chính

70/SYTQB-

GPHĐ

62

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN KHOA MẮT 

HOÀNG NAM

Bs. Lê Thị Lệ Thu
121/QB-

CCHN
26/10/2012 Quảng Bình

Phòng khám chuyên 

khoa Mắt

Số 144 Đường Chu Văn An, 

Khu phố 1, Ba Đồn, Quảng 

Trạch, Quảng Bình

Ngoài giờ 

hành chính

71/SYTQB-

GPHĐ

63
PHÒNG KHÁM NHA 

KHOA NỤ CƢỜI XINH

Bs. Dương Viết 

Đạt

519/QB-

CCHN
20/05/2013 Quảng Bình

Phòng khám chuyên 

khoa Răng hàm mặt

Số 16A đường Quang Trung 

- TP.Đồng Hới - Quảng Bình

Ngoài giờ 

hành chính
74/SYTQB-

64
PHÒNG KHÁM TRÍ 

ĐỨC

Bs. Trần Viết 

Dũng

3703/BYT-

CCHN
03/12/2013 Bộ Y tế

Phòng khám Nội tổng 

hợp

Số 01D đường Võ Thị Sáu - 

TP.Đồng Hới - Quảng Bình

Ngoài giờ 

hành chính
75/SYTQB-

65
PHÕNG KHÁM NHI ĐỒ 

RÊ MÍ

Bs. Phan Thanh 

Hoài

3672/BYT-

CCHN
03/12/2013 Bộ Y tế

Phòng khám chuyên 

khoa Nhi

Số 129 đường Hữu Nghị - 

TP.Đồng Hới - Quảng Bình

Ngoài giờ 

hành chính
76/SYTQB-



66

PHÕNG KHÁM RĂNG 

HÀM MẶT HỒNG 

DUYÊN

Bs. Nguyễn Thị 

Hồng Duyên

33/QB-

CCHN
08/02/2012 Quảng Bình

Phòng khám chuyên 

khoa Răng hàm mặt

Số 358 Trần Hưng Đạo -

TP.Đồng Hới - Quảng Bình

Sáng: 8h - 

11h30’

 Chiều: 13h30’ 

- 17h30’

77/SYTQB-

67
PHÒNG KHÁM NHI 

KHOA - PEDIATRICS

Bs. Uông Đình 

Thái

137/QB-

CCHN
26/10/2012 Quảng Bình

Phòng khám chuyên 

khoa Nhi

Số 342 Đường Quang 

Trung, Ba Đồn, Quảng 

Trạch, Quảng Bình

Ngoài giờ 

hành chính
78/SYTQB-

68

PHÒNG KHÁM TAI 

MŨI HỌNG BS.LÊ VĂN 

HIẾN

Bs. Lê Văn Hiến
686/QB-

CCHN
26/06/2013 Quảng Bình

Phòng khám chuyên 

khoa Tai Mũi Họng

Tổ 14 phường Nam Lý, 

TP.Đồng Hới, Quảng Bình
Cả ngày 80/SYTQB-

69

PHÕNG KHÁM ĐA 

KHOA 51 TRẦN HƢNG 

ĐẠO

Bác sỹ Hoàng 

Xuân Thiệu

0001113/QB-

CCHN
11/11/2013

SYT Quảng 

Bình

Phòng khám đa khoa 

(gồm các chuyên khoa 

Nội, Ngoại và bộ phận 

cận lâm sàng)

51 Trần Hưng Đạo, phường 

Đồng Phú, TP.Đồng Hới, 

Quảng Bình

7h - 19h hàng 

ngày

81/QB-

GPHĐ

70
PHÕNG KHÁM ĐA 

KHOA AN ĐỨC

Bs. Nguyễn Đức 

Phúc

04/QB-

CCHN
06/12/2012 Quảng Bình Phòng khám đa khoa

Số 125 Hữu Nghị, TP.Đồng 

Hới, Quảng Bình

Sáng: 7h - 

11h30’

 Chiều: 13h30’ 

- 19h

82/SYTQB-

71
PHÕNG KHÁM ĐA 

KHOA THIỆN NHÂN

Bs. Nguyễn Thị 

Vinh

305/QB-

CCHN
30/11/2012 Quảng Bình Phòng khám đa khoa

Dinh Mười, xã Gia Ninh, 

Quảng Ninh, Quảng Bình
Cả ngày

84/SYTQB-

GPHĐ

72
PHÒNG KHÁM BÌNH 

MINH

Bs. Nguyễn Hữu 

Thật

98/QB-

CCHN
17/09/2012 Quảng Bình

Phòng khám Nội tổng 

hợp

Thôn Phúc Mỹ, xã Xuân 

Ninh, Quảng Ninh, Quảng 

Bình

Ngoài giờ 

hành chính

85/SYTQB-

GPHĐ

73
PHÕNG KHÁM NGOẠI 

KHOA PHƢƠNG DUNG
Bs. Đỗ Minh Huệ

526/QB-

CCHN
06/04/2013 Quảng Bình

Phòng khám chuyên 

khoa Ngoại

Thôn 3, xã Lộc Ninh, 

TP.Đồng Hới, Quảng Bình

Ngoài giờ 

hành chính

86/SYTQB-

GPHĐ

74 PHÕNG KHÁM TỰ LỰC
Bs. Mai Quý 

Khiêm

103/QB-

CCHN
17/09/2012 Quảng Bình

Phòng khám Nội tổng 

hợp

Khu phố I, Ba Đồn, Quảng 

Trạch, Quảng Bình

8h - 17h hàng 

ngày

87/SYTQB-

GPHĐ

75
PHÕNG KHÁM HỒNG 

THANH

Bs. Phạm Hồng 

Thanh

77/QB-

CCHN
08/02/2012 Quảng Bình

Phòng khám Nội tổng 

hợp

Thôn Thượng, xã Võ Ninh, 

Quảng Ninh, Quảng Bình

Ngoài giờ 

hành chính

88/SYTQB-

GPHĐ

76
PHÕNG KHÁM NGOẠI 

KHOA BÌNH DÂN
Bs. Lê Ngọc Bích

127/QB-

CCHN
26/10/2012 Quảng Bình

Phòng khám chuyên 

khoa Ngoại

Thôn Minh Phượng, xã 

Quảng Thọ, Quảng Trạch, 

Quảng Bình

Ngoài giờ 

hành chính

89/SYTQB-

GPHĐ

77

PHÒNG KHÁM TAI 

MŨI HỌNG TRẦN LINH 

GIANG

Bs.Trần Linh 

Giang

3716/BYT-

CCHN
03/12/2013 Bộ Y tế

Phòng khám chuyên 

khoa Tai Mũi Họng

Thôn 3, xã Trung Trạch, Bố 

Trạch, Quảng Bình

Ngoài giờ 

hành chính

90/SYTQB-

GPHĐ

78

PHÕNG KHÁM NỘI 

KHOA BS.CHU ĐÌNH 

LŨY

Bs. Chu Đình Lũy
318/QB-

CCHN
01/10/2013 Quảng Bình

Phòng khám Nội tổng 

hợp

Tổ dân phố 1, TT Kiến 

Giang, Lệ Thủy, Quảng Bình
Cả ngày

91/SYTQB-

GPHĐ



79

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN KHOA TAI 

MŨI HỌNG BS.BÍCH 

HẠNH

Bs Diệp Thị Bích 

Hạnh

0015498/BY

T-CCHN
22/01/2014 Bộ Y tế

Phòng khám chuyên 

khoa Tai Mũi Họng

số 23 đường Huỳnh Thúc 

Kháng, phường Nam Lý, TP 

Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Ngoài giờ 

hành chính

93/QB-

GPHĐ

80

DỊCH VỤ TIÊM 

(CHÍCH), ĐẾM MẠCH, 

ĐO NHIỆT ĐỘ, ĐO 

HUYẾT ÁP KHƢƠNG - 

HOA

Ys. Nguyễn Văn 

Khương

509/QB-

CCHN
20/05/2013 Quảng Bình

Cơ sở dịch vụ tiêm 

chích, thay băng, đếm 

mạch, đo nhiệt độ, 

huyết áp

Thôn 3, xã Xuân Trạch, Bố 

Trạch, Quảng Bình

Ngoài giờ 

hành chính

94/SYTQB-

GPHĐ

81
PHÒNG TIÊM (CHÍCH), 

THAY BĂNG MAI HOA

Ys. Nguyễn Thị 

Minh Hoa

326/QB-

CCHN
18/03/2013 Quảng Bình

Cơ sở dịch vụ tiêm 

chích, thay băng, đếm 

mạch, đo nhiệt độ, 

huyết áp

Thôn Thanh Vinh, xã Thanh 

Trạch, Bố Trạch, Quảng 

Bình

Ngoài giờ 

hành chính

95/SYTQB-

GPHĐ

82

PHÕNG KHÁM NỘI 

TỔNG HỢP 

BS.NGUYỄN ĐỨC TÀI

Bs. Nguyễn Đức 

Tài

1320/QB-

CCHN
16/01/2014 Quảng Bình

Phòng khám Nội tổng 

hợp

Thôn 4, xã Đức Hóa, Tuyên 

Hóa, Quảng Bình

Ngoài giờ 

hành chính

96/SYTQB-

GPHĐ

83

PHÕNG KHÁM NỘI 

TỔNG HỢP BS.LÊ VĂN 

TẤN

Bs. Lê Văn Tấn
1275/QB-

CCHN
16/01/2014 Quảng Bình

Phòng khám Nội tổng 

hợp

Thôn Tam Đa, xã Tiến Hóa, 

Tuyên Hóa, Quảng Bình

Ngoài giờ 

hành chính

97/SYTQB-

GPHĐ

84

DỊCH VỤ TIÊM 

(CHÍCH), ĐẾM MẠCH, 

ĐO NHIỆT ĐỘ, ĐO 

HUYẾT ÁP LƢƠNG THỊ 

MINH LUẬN

Hs. Lương Thị 

Minh Luận

1278/QB-

CCHN
16/01/2014 Quảng Bình

Cơ sở dịch vụ tiêm 

chích, thay băng, đếm 

mạch, đo nhiệt độ, 

huyết áp

Thôn Tam Đa, xã Tiến Hóa, 

Tuyên Hóa, Quảng Bình

Ngoài giờ 

hành chính

98/SYTQB-

GPHĐ

85
PHÕNG CHẨN TRỊ 

YHCT TRẦN TOÀN
LY Trần Văn Toàn

078/QB-

CCHN
08/02/2012 Quảng Bình Phòng chẩn trị YHCT

Ki ốt Chợ Công đoàn, 

phường Bắc Lý. TP. Đồng 

Hới, Quảng Bình

Sáng: 7h-

11h30

 Chiều: 14h-

17h30

102/SYTQB-

 GPHĐ

86
PHÕNG KHÁM ĐA 

KHOA HỮU NGHỊ

Bs. Nguyễn Văn 

Phúc

5161/BYT-

CCHN
26/06/2013 Bộ Y tế Phòng khám đa khoa

Số 78 đường Hữu Nghị, 

phường Nam Lý, TP.Đồng 

Hới, Quảng Bình

Sáng: 7h-

11h30

 Chiều: 13h30-

17h

103/SYTQB-

 GPHĐ

87
PHÒNG KHÁM NHA 

KHOA THU NGA

Bs. Lê Thị Thu 

Nga

3707/BYT-

CCHN
03/12/2013 Bộ Y tế

Phòng khám chuyên 

khoa Răng Hàm Mặt

Đường Thống Nhất, phường 

Đức Ninh Đông, TP.Đồng 

Hới, Quảng Bình

Ngoài giờ 

hành chính

104/SYTQB-

 GPHĐ

88

THUỐC BẮC GIA 

TRUYỀN DƢƠNG ĐÌNH 

THÂN

Dương Đình Thân
324/QB-

CCHN
01/10/2013 Quảng Bình Phòng chẩn trị YHCT

Số 3 ngõ 34 đường Phan 

Đình Phùng, TP.Đồng Hới, 

Quảng Bình

Cả ngày
105/SYTQB-

 GPHĐ



89
PHÕNG KHÁM NGOẠI 

KHOA MINH KHÔI

Bs. Hoàng Văn 

Lập

813/QB-

CCHN
13/09/2013 Quảng Bình

Phòng khám chuyên 

khoa Ngoại

TK 9, thị trấn Hoàn Lão, Bố 

Trạch, Quảng Bình
Cả ngày

106/SYTQB-

 GPHĐ

90
PHÕNG KHÁM ĐA 

PHƢƠNG
Lê Quang Vinh

105/QB-

CCHN
17/09/2012 Quảng Bình Phòng chẩn trị YHCT

TK II, thị trấn Đồng Lê, 

Tuyên Hóa, Quảng Bình
Cả ngày

110/SYTQB-

GPHĐ

91

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN KHOA MẮT 

NGUYỄN VĂN LUYẾN

Bs. Nguyễn Văn 

Luyến

1189/QB-

CCHN
13/12/2013 Quảng Bình

Phòng khám chuyên 

khoa Mắt

Số 189 Đường Quang 

Trung, TP.Đồng Hới, Quảng 

Bình

Ngoài giờ 

hành chính

 Thứ 7, CN: cả 

ngày

115/SYTQB-

GPHĐ

92

PHÕNG KHÁM RĂNG 

HÀM MẶT NGUYỄN 

THỊ LỆ HẰNG

Bs Nguyễn Thị Lệ 

Hằng

000065/QB-

CCHN
02/08/2012 Quảng Bình

Phòng khám chuyên 

khoa Răng Hàm Mặt

Thôn Dinh Mười, xã Gia 

Ninh, huyện Quảng Ninh, 

tỉnh Quảng Bình

Ngoài giờ 

hành chính

116/QB-

GPHĐ

93

PHÕNG KHÁM NỘI 

TỔNG HỢP BẢO 

HOÀNG

Bs. Đàm Quốc 

Hương

1531/QB-

CCHN
03/05/2014 Quảng Bình

Phòng khám Nội tổng 

hợp

Thôn Tân Phú, xã Quảng 

Phú, huyện Quảng Trạch, 

Quảng Bình

Ngoài giờ 

hành chính

119/SYTQB-

GPHĐ

94
PHÒNG KHÁM BÌNH 

DÂN II

Bs. Nguyễn Tiến 

Lân

5166/BYT-

CCHN
26/06/2013 Bộ Y tế

Phòng khám chuyên 

khoa Phụ sản -

KHHGĐ

Thôn Chánh Trực, phường 

Quảng Long, thị xã Ba Đồn, 

Quảng Bình

Ngoài giờ 

hành chính

120/SYTQB-

GPHĐ

95
PHÒNG KHÁM SIÊU 

ÂM TOẢN - ANH

Bs. Phạm Thị Lan 

Anh

087/QB-

CCHN
17/09/2012 Quảng Bình

Phòng khám chẩn đoán 

hình ảnh

179 Quang Trung, phường 

Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, 

Quảng Bình

Ngoài giờ 

hành chính

121/SYTQB-

GPHĐ

96
PHÕNG KHÁM ĐÔNG Y 

CHÂN HƢƠNG ĐƢỜNG

LY Trần Chính 

Nghĩa

291/QB-

CCHN
30/11/2012 Quảng Bình Phòng chẩn trị YHCT

Thôn Di Luân, xã Quảng 

Tùng, huyện Quảng Trạch, 

Quảng Bình

Sáng: 7h-11h

 Chiều: 13h30-

17h30

122/SYTQB-

GPHĐ

97
PHÕNG KHÁM RĂNG 

HÀM MẶT THANH MAI

Bs.Nguyễn Thị 

Thanh Mai

123/QB-

CCHN
26/10/2012 Quảng Bình

Phòng Khám chuyên 

khoa Răng Hàm Mặt

235 Quang Trung, phường 

Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, 

Quảng Bình

Ngoài giờ 

hành chính

123/SYTQB-

GPHĐ

98
PHÕNG KHÁM ĐÔNG Y 

TỪ MẪU
Phạm Đình Huyên

328/QB-

CCHN
18/03/2013 Quảng Bình Phòng chẩn trị YHCT

Đội 4, thôn Cao Cựu. Xã 

Quảng Hòa, Thị xã Ba Đồn, 

Quảng Bình

Sáng:6h-11h, 

Chiều: 13-17h

125/SYTQB-

GPHĐ

99
CƠ SỞ TRỒNG RĂNG 

ĐỖ KIM LIÊN
Trần Mạnh Sơn

2049/QB-

CCHN
09/09/2014 Quảng Bình

Cơ sở dịch vụ làm răng 

giả

36 Mẹ Suốt, phường Hải 

Đình, TP. Đồng Hới, Quảng 

Bình

Sáng: 7h30-

11h30, Chiều: 

13h30-16h30

126/SYTQB-

GPHĐ

100

PHÕNG KHÁM NỘI 

TỔNG HỢP ĐOÀN VĂN 

HÒA

Bs. Đoàn Văn Hòa
1515/QB-

CCHN
05/03/2014 Quảng Bình

Phòng khám Nội tổng 

hợp

Chòm 2, thôn Phù Ninh, xã 

Quảng Thanh, huyện Quảng 

Trạch, Quảng Bình

Ngoài giờ 

hành chính

127/SYTQB-

GPHĐ

101
PHÒNG KHÁM NHA 

KHOA HÀ NỘI

Bs. Nguyễn Thế 

Phong

375/QB-

CCHN
03/04/2013 Quảng Bình

Phòng khám chuyên 

khoa RHM

Tổ dân phố 3, thị trấn Kiến 

Giang, huyện Lệ Thủy, 

Quảng Bình

Ngoài giờ 

hành chính

129/SYTQB-

 GPHĐ



102

PHÕNG KHÁM NỘI 

TỔNG HỢP BÁC SỸ 

SƠN

Bs. Nguyễn Thanh 

Sơn

936/QB-

CCHN
29/09/2013 Quảng Bình

Phòng khám Nội tổng 

hợp

148 Hùng Vương, phường 

Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, 

Quảng Bình

Ngoài giờ 

hành chính

130/SYTQB-

 GPHĐ

103
PHÕNG KHÁM ĐA 

KHOA TÂM PHÚC 2
Bs. Đỗ Thị Nga

666/QB-

CCHN
26/06/2013 Quảng Bình Phòng khám đa khoa

09A Hùng Vương, phường 

Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, 

Quảng Bình

Sáng: 7h-

11h30

 Chiều: 13h30-

17h

131/SYTQB-

 GPHĐ

104

PHÕNG KHÁM NỘI 

TỔNG HỢP BÁC SỸ 

PHAN THỊ THÖY HÀ

Phan Thị Thúy Hà
1024/QB-

CCHN
07/10/2013 Quảng Bình

Phòng khám Nội tổng 

hợp

TK Đồng Văn, thị trấn Đồng 

Lê, huyện Tuyên Hóa, 

Quảng Bình

Ngoài giờ 

hành chính

132/SYTQB-

 GPHĐ

105
PHÕNG KHÁM LÊ VĂN 

THÁI
Lê Văn Thái

1967/QB-

CCHN
09/09/2014 Quảng Bình

Phòng khám Nội tổng 

hợp

xã Tân Ninh, huyện Quảng 

Ninh, Quảng Bình

Ngoài giờ 

hành chính

133/SYTQB-

 GPHĐ

106
PHÒNG KHÁM 

TRƢƠNG ĐÌNH HÕA
Trương Đình Hòa

545/QB-

CCHN
04/06/2013 Quảng Bình

Phòng khám chuyên 

khoa Tai Mũi Họng

239 Lê Lợi - thành phố 

Đồng Hới - Quảng Bình

Ngoài giờ 

hành chính

134/SYTQB-

 GPHĐ

107

PHÕNG KHÁM, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

DA LIỄU CAO THỊ 

QUYẾN

Bs. Cao Thị Quyến
1178/QB-

CCHN
13/12/2013 Quảng Bình

Phòng khám chuyên 

khoa da liễu

02 Lương Đình Của - 

phường Hải Đình - thành 

phố Đồng Hới - Quảng Bình

Ngoài giờ 

hành chính

135/SYTQB-

 GPHĐ

108
PHÒNG KHÁM SIÊU 

ÂM MÀU AN HẠNH

Phạm Thị Thanh 

Hạnh

541/QB-

CCHN
04/06/2013 Quảng Bình

Phòng khám chuyên 

khoa CĐHA

thôn Thượng, xã Võ Ninh, 

huyện Quảng Ninh, Quảng 

Bình

Ngoài giờ 

hành chính

137/SYTQB-

 GPHĐ

109
PHÒNG KHÁM LAN 

NHI
Lê Thị Ngọc Lan

3710/BYT-

CCHN
12/03/2013 Bộ Y tế

Phòng khám chuyên 

khoa Nhi

Ngõ 57, TDP 15, Bắc Lý, 

Đồng Hới, Quảng Bình

Ngoài giờ 

hành chính

138/SYTQB-

 GPHĐ

110

PHÕNG CHẨN TRỊ 

ĐÔNG Y HOÀNG TƢ 

THÀNH

Hoàng Tư Thành
320/QB-

CCHN
10/01/2013 Quảng Bình Phòng chẩn trị YHCT

Chợ Hoàn Lão, thị trấn 

Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng 

Bình

Sáng: 7h-11h

 Chiều: 2h-5h

139/SYTQB-

 GPHĐ

111

PHÕNG KHÁM NỘI 

TỔNG HỢP (Bs Nguyễn 

Song Hà)

Nguyễn Song Hà
488/QB-

CCHN.
11/04/2013 Quảng Bình

Phòng khám Nội tổng 

hợp

Phường Quảng Thuận - thị 

xã Ba Đồn - Quảng Bình

Ngoài giờ 

hành chính

140/SYTQB-

 GPHĐ

112
PHÒNG KHÁM NHA 

KHOA MINH CHÂU

Dương Thị Thúy 

Liên

536/QB-

CCHN
04/06/2013 Quảng Bình

Phòng khám chuyên 

khoa Răng Hàm Mặt

54 Nguyễn Đình Chiểu, 

phường Đồng Mỹ, Đồng 

Hới, Quảng Bình

Ngoài giờ 

hành chính

141/SYTQB-

 GPHĐ

113
PHÒNG KHÁM AN 

BÌNH

Bs Nguyễn Thị 

Minh Hoài Tâm

0133/QB-

CCHN
26/10/2012 Quảng Bình Phòng khám đa khoa

11 Hùng Vương, phường 

Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, 

Quảng Bình

6h30 - 19h 

hằng ngày

142/QB-

GPHĐ

114

PHÕNG CHẨN TRỊ Y 

HỌC CỔ TRUYỀN 

RỒNG VIỆT

Trần Công Dũng
289/QB-

CCHN
30/11/2012 Quảng Bình Phòng chẩn trị YHCT

22 Lưu Trọng Lư - tiểu khu 

4 - phường Hải Đình - TP 

Đồng Hới - Quảng Bình

7h - 22h hằng 

ngày

143/SYTQB-

 GPHĐ



115
PHÕNG KHÁM BÁC SỸ 

QUANG
Nguyễn Tiến Phi

105/HT-

CCHN
17/09/2012 Quảng Bình PK chuyên khoa Ngoại

thôn Tam Đa, xã Tiến Hóa, 

huyện Tuyên Hóa, Quảng 

Bình

Cả ngày
144/SYTQB-

 GPHĐ

116

PHÕNG CHẨN TRỊ Y 

HỌC CỔ TRUYỀN 

DƢƠNG CÔNG ĐÌNH

Dương Công Đình
315/QB-

CCHN
10/01/2013 Quảng Bình Phòng chẩn trị YHCT

Ki ốt số 7, Chợ Hoàn Lão, 

huyện Bố Trạch, Quảng 

Bình

Sáng: 7h-11h

 Chiều: 13h-

17h

148/SYTQB-

GPHĐ

117

PHÕNG CHẨN TRỊ Y 

HỌC CỔ TRUYỀN ĐẠI 

PHONG

Nguyễn Thanh 

Ngà

0006/QB-

CCHN
12/06/2012 Quảng Bình Phòng chẩn trị YHCT

Thôn 6 phường Quảng 

Phong, thị xã Ba Đồn, 

Quảng Bình

Sáng: 6h-11h 

Chiều: 13h-

17h

149/SYTQB-

GPHĐ

118
PHÕNG KHÁM ĐÔNG Y 

TRẦN CHÍNH HOÀI
Trần Chính Hoài

1737/QB-

CCHN
23/06/2014 Quảng Bình Phòng chẩn trị YHCT

Thôn Di Luân, xã Quảng 

Tùng, huyện Quảng Trạch, 

Quảng Bình

Sáng: 6h30-

11h Chiều: 

13h-17h

150/SYTQB-

GPHĐ

119

PHÕNG KHÁM ĐÔNG Y 

GIA TRUYỀN LỆ 

GIANG ĐƢỜNG

Hoàng Đại Khoa
0293/QB-

CCHN
30/11/2012 Quảng Bình

Phòng chẩn trị Y học 

cổ truyền

TDP 3, thị trấn Kiến Giang, 

huyện Lệ Thủy, Quảng Bình
Cả ngày

152/SYTQB-

GPHĐ

120

PHÕNG KHÁM CHỮA 

BỆNH NỘI KHOA SIÊU 

ÂM ĐỨC TÀI

Hồ Văn Thuân
484/QB-

CCHN
11/04/2013 Quảng Bình

Phòng khám Nội tổng 

hợp

Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng 

Bình

Ngoài giờ 

hành chính

157/SYTQB-

GPHD

121 PHÕNG KHÁM BẢO AN Bs. Trần Quốc Huề
1740/QB-

CCHN
23/06/2014 Quảng Bình

Phòng khám Nội tổng 

hợp

Thôn 1 Cù Lạc, xã Sơn 

Trạch, huyện Bố Trạch, 

Quảng Bình

Ngoài giờ 

hành chính

158/SYTQB-

GPHD

122
PHÒNG KHÁM NHÂN 

ĐỨC
Bs. Hà Duy Nghĩa

086/QB-

CCHN
17/09/2012 Quảng Bình

Phòng chẩn trị Y học 

cổ truyền

45 Hoàng Diệu, thành phố 

Đồng Hới, Quảng Bình
7h-19h

159/SYTQB-

GPHD

123

PHÕNG CHẨN TRỊ 

YHCT LƢƠNG Y BÙI 

TRỌNG AN

Bùi Trọng An
693/QB-

CCHN
26/06/2013 Quảng Bình

Phòng chẩn trị Y học 

cổ truyền

Tiểu khu 12, thị trấn Hoàn 

Lão, huyện Bố Trạch, Quảng 

Bình

Sáng: 7h -11h

 Chiều: 13h -

17h

160/SYTQB-

GPHD

124
PHÕNG KHÁM HẢI 

SƠN
Bs.Trần Hồng Sơn

0524/QB-

CCHN
04/06/2013 Quảng Bình

Phòng khám chuyên 

khoa Ngoại

Kiệt 01, Đường Mẹ Suốt, 

thành phố Đồng Hới, Quảng 

Bình

Ngoài giờ 

hành chính

162/SYTQB-

GPHD

125

PHÕNG KHÁM ĐÔNG Y 

GIA TRUYỀN NGUYỄN 

HỮU THINH

Nguyễn Hữu Thinh
2958/QB-

CCHN
16/10/2015 Quảng Bình

Phòng chẩn trị Y học 

cổ truyền

Xóm 3 thôn Bình Minh, xã 

Dương Thủy, huyện Lệ 

Thủy, Quảng Bình

Cả ngày
163/SYTQB-

GPHĐ

126

PHÕNG KHÁM NỘI 

TỔNG HỢI BS ĐÀO 

HUY HƢỜNG

Đào Huy Hường
498/QB-

CCHN
20/05/2013 Quảng Bình

Phòng khám Nội tổng 

hợp

TDP Thủy Sơn - phường 

Quảng Long - thị xã Ba Đồn - 

Quảng Bình

Ngoài giờ 

hành chính

191/SYTQB-

GPHĐ

127
PHÕNG KHÁM NỘI TH 

BS.VẼ
Lê Văn Vẽ

535/QB-

CCHN
04/06/2013 Quảng Bình

Phòng khám Nội tổng 

hợp

250A đường Lê Lợi, 

TP.Đồng Hới, Quảng Bình

Ngoài giờ 

hành chính

195/SYTQB-

GPHĐ

128
PHÕNG KHÁM BỆNH 

TRẺ EM BÁC SỸ HÂN
Lê Thị Ngọc Hân

138/QB-

CCHN
26/10/2012 Quảng Bình

Phòng khám chuyên 

khoa Nhi

TDP Minh Phượng, phường 

Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, 

Quảng Bình

Ngoài giờ 

hành chính

196/SYTQB-

GPHĐ



129
PHÕNG KHÁM NỘI 

BÁC SỸ PHƢƠNG

Bs Trịnh Thị 

Thanh Phương

119/QB-

CCHN
17/01/2018 Quảng Bình

Phòng khám Nội tổng 

hợp

KP2, phường Ba Đồn, thị xã 

Ba Đồn, Quảng Bình

Ngoài giờ 

hành chính

197/QB-

GPHĐ

130
DỊCH VỤ Y TẾ NGỌC 

CHÂU

ĐD Nguyễn Thị 

Ngọc Châu

177/QB-

CCHN
26/10/2012 Quảng Bình

Cơ sở dịch vụ tiêm 

(chích), thay băng, 

đếm mạch, đo nhiệt độ, 

đo huyết áp

KP2, phường Ba Đồn, thị xã 

Ba Đồn, Quảng Bình

Ngoài giờ 

hành chính

198/QB-

GPHĐ

131
PHÒNG KHÁM XÉT 

NGHIỆM BÁC SỸ MINH
Nguyễn Thị Minh

891/QB-

CCHN
13/09/2013 Quảng Bình Phòng xét nghiệm

9B đường Hùng Vương, thị 

xã Ba Đồn, Quảng Bình

Ngoài giờ 

hành chính

199/SYTQB-

GPHĐ

132
PHÕNG XÉT NGHIỆM 

TRUNG TÍN
Cao Thị Hiến

7450/BYT-

CCHN
23/09/2013 Bộ Y tế Phòng xét nghiệm

Sô 2/77 đường Hai Bà 

Trưng, TP.Đồng Hới, Quảng 

Bình

Ngoài giờ 

hành chính

200/SYTQB-

GPHĐ

133
PHÕNG CHẨN TRỊ 

ĐÔNG Y VÕ PHI THỎA
LY Võ Phi Thỏa

070/QB-

CCHN
08/02/2012 Quảng Bình

Phòng chẩn trị Y học 

cổ truyền

TDP 3, thị trấn Kiến Giang, 

huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng 

Bình

Cả ngày
202/SYTQB-

GPHĐ

134

PHÕNG KHÁM RĂNG 

HÀM MẶT TRƢƠNG 

QUANG TUẤN

Bs Trương Quang 

Tuấn

667/QB-

CCHN
26/06/2013 Quảng Bình

Phòng khám chuyên 

khoa Răng Hàm Mặt

TDP 6, thị trấn Kiến Giang, 

huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng 

Bình

Ngoài giờ 

hành chính

203/SYTQB-

GPHĐ

135
PHÕNG KHÁM NỘI 

KHOA HÀ PHONG

Bs Trương Thế 

Phong

2146/QB-

CCHN
21/11/2014 Quảng Bình

Phòng khám Nội tổng 

hợp

Thôn Hoàng Viễn, xã Sơn 

Thủy, huyện Lệ Thủy, 

Quảng Bình

Ngoài giờ 

hành chính

204/SYTQB-

GPHĐ

136
PHÒNG KHÁM TAI 

MŨI HỌNG NAM BÌNH
Bs Võ Ngọc Nam

398/QB-

CCHN
04/03/2013 Quảng Bình

Phòng khám chuyên 

khoa Tai Mũi Họng

Đội 6, thôn Quy Hậu, xã 

Liên Thủy, huyện Lệ Thủy, 

Quảng Bình

Ngoài giờ 

hành chính

205/SYTQB-

GPHĐ

137
PHÒNG KHÁM NHA 

KHOA CƢ VUI
Bs Lê Văn Cư

1811/QB-

CCHN
31/07/2014 Quảng Bình

Phòng khám chuyên 

khoa Răng Hàm Mặt

Đường Hùng Vương, TDP 

5, thị trấn Kiến Giang, huyện 

Lệ Thủy, Quảng Bình

Ngoài giờ 

hành chính

206/SYTQB-

GPHĐ

138
PHÕNG KHÁM MẮT LÊ 

NA

Bs Phạm Thị Lê 

Na

16286/BYT-

CCHN
25/01/2014 Bộ Y tế

Phòng khám chuyên 

khoa Mắt

TDP4, phường Bắc Lý, TP 

Đồng Hới, Quảng Bình

Ngoài giờ 

hành chính

224/SYTQB-

GPHĐ

139

NHA KHOA VIỆT MỸ 

CHI NHÁNH QUẢNG 

BÌNH

Bs Dương Thị 

Phúc

336/QB-

CCHN
18/03/2013 Quảng Bình

Phòng khám chuyên 

khoa Răng Hàm Mặt

số 26 đường Trần Hưng 

Đạo. TP Đồng Hới, Quảng 

Bình

Ngoài giờ 

hành chính

225/SYTQB-

GPHĐ

140

PHÕNG KHÁM NỘI 

TỔNG HỢP BÁC SỸ 

NHẬT

Bs Võ Khắc Nhật
533/QB-

CCHN
04/06/2013 Quảng Bình

Phòng khám Nội tổng 

hợp

số 106B đường Lý Thánh 

Tông, xã Lộc Ninh, TP 

Đồng Hới, Quảng Bình

Ngoài giờ 

hành chính

227/SYTQB-

GPHĐ

141
PHÒNG KHÁM YÊN 

KHANH

Bs Phạm Hồng 

Thái

2877/QB-

CCHN
31/08/2015 Quảng Bình

Phòng khám Nội tổng 

hợp

Thôn Hiển Trung, xã Hải 

Ninh, huyện Quảng Ninh, 

Quảng Bình

Ngoài giờ 

hành chính

228/SYTQB-

GPHĐ



142
PHÒNG KHÁM NHA 

KHOA HUẾ

Bs Nguyễn Thị 

Dụng

805/TTH-

CCHN
05/08/2013

Thừa Thiên 

Huế

Phòng khám chuyên 

khoa Răng Hàm Mặt

thôn Lộc Long, xã Xuân 

Ninh, huyện Quảng Ninh, 

Quảng Bình

Cả ngày
229/SYTQB-

GPHĐ

143
CÔNG TY TNHH VẬN 

TẢI TÂM TRÍ

Bs Trương Đình 

Định

811/QB-

CCHN
14/08/2013 Quảng Bình

Cơ sở dịch vụ cấp cứu, 

hỗ trợ vận chuyển 

người bệnh

thôn Đức Sơn, xã Đức Ninh, 

TP Đồng Hới, Quảng Bình

24h/ngày và 

07ngày/tuần

248/SYTQB-

GPHĐ

144
PHÕNG CHẨN TRỊ 

YHCT PHƢỚC HƢNG
Ys Lê Hữu Tuân

2985/QB-

CCHN
16/10/2015 Quảng Bình

Phòng chẩn trị Y học 

cổ truyền

TDP1, thị trấn Kiến Giang, 

huyện Lệ Thủy, Quảng Bình

Ngoài giờ 

hành chính

265/SYTQB-

GPHĐ

145
PHÒNG KHÁM GIA 

LONG
Bs Trần Thị Lan

021/QB-

CCHN
02/08/2012 Quảng Bình

Phòng khám chuyên 

khoa Phụ sản - 

KHHGĐ

Số 227 Quang Trung, 

phường Phú Hải, TP Đồng 

Hới, Quảng Bình

Cả ngày
266/SYTQB-

GPHĐ

146
PHÕNG KHÁM NGOẠI 

MẠNH HÀ
Bs Lê Mạnh Hà

3673/BYT-

CCHN
12/03/2013 Bộ Y tế

Phòng khám chuyên 

khoa Ngoại

TDP4 phường Nam Lý, TP 

Đồng Hới, Quảng Bình

Ngoài giờ 

hành chính

267/SYTQB-

GPHĐ

147
PHÕNG KHÁM THẢO 

NGUYÊN

Bs Nguyễn Duy 

Thạch

3666/BYT-

CCHN
12/03/2013 Bộ Y tế

Phòng khám Nội tổng 

hợp

Số 32 đường Trần Quang 

Diệu, TP Đồng Hới, Quảng 

Bình

Ngoài giờ 

hành chính

268/SYTQB-

GPHĐ

148

PHÕNG KHÁM NỘI - 

SIÊU ÂM BÁC SỸ 

HƢƠNG

Bs Phương Thị 

Hoài Hương

1799/QB-

CCHN
23/06/2014 Quảng Bình

Phòng khám Nội tổng 

hợp

TK 9, thị trấn Quy Đạt, 

huyện Minh Hóa, tỉnh 

Quảng Bình

Ngoài giờ 

hành chính

269/QB-

GPHĐ

149

PHÕNG KHÁM SẢN 

PHỤ KHOA - SIÊU ÂM 

BÁC SỸ THÌN

Bs Đinh Văn Thìn
1786/QB-

CCHN
01/04/2016 Quảng Bình

Phòng khám chuyên 

khoa Phụ sản - 

KHHGĐ

TK 9, thị trấn Quy Đạt, 

huyện Minh Hóa, Quảng 

Bình

Ngoài giờ 

hành chính

270/SYTQB-

GPHĐ

150
PHÒNG KHÁM THANH 

HẢI

Bs Nguyễn Thanh 

Hải

5168/BYT-

CCHN
26/06/2013 Bộ Y tế

Phòng khám chuyên 

khoa Ngoại

đường Đặng Xuân Thiều, 

phường Nam Lý, TP Đồng 

Hới, Quảng Bình

Ngoài giờ 

hành chính

271/SYTQB-

GPHĐ

151

PHÕNG KHÁM NỘI 

KHOA - BÁC SỸ 

THƢƠNG

Bs Lê Thị Thương
439/QB-

CCHN
03/04/2013 Quảng Bình

Phòng khám Nội tổng 

hợp

TDP1, thị trấn Kiến Giang, 

huyện Lệ Thủy, Quảng Bình

Ngoài giờ 

hành chính

272/SYTQB-

GPHĐ

152

PHÕNG CHẨN TRỊ Y 

HỌC CỔ TRUYỀN TƢ 

HỒNG

Bs Trần Văn Tư
447/QB-

CCHN
03/04/2013 Quảng Bình

Phòng chẩn trị Y học 

cổ truyền

TDP5, thị trấn Kiến Giang, 

huyện Lệ Thủy, Quảng Bình

Ngoài giờ 

hành chính

274/SYTQB-

GPHĐ

153
PHÕNG KHÁM MẮT 

NGUYỄN THỊ LÂN

Bs Nguyễn Thị 

Lân

399/QB-

CCHN
03/04/2013 Quảng Bình

Phòng khám chuyên 

khoa Mắt

TDP5, thị trấn Kiến Giang, 

huyện Lệ Thủy, Quảng Bình

Ngoài giờ 

hành chính

275/SYTQB-

GPHĐ

154

PHÕNG CHẨN TRỊ 

YHCT PHẠM VIẾT 

CƢỜNG

Ys Phạm Viết 

Cường

000762/QB-

CCHN
05/08/2013 Quảng Bình Phòng chẩn trị YHCT

Dinh Mười, xã Gia Ninh, 

huyện Quảng Ninh, Quảng 

Bình

7h - 17h30
278/QB-

GPHĐ

155
PHÕNG KHÁM BÁC SỸ 

VẬN
Bs Ngô Đức Vận

341/QB-

CCHN
03/04/2013 Quảng Bình

Phòng khám chuyên 

khoa Ngoại

TDP4, thị trấn Kiến Giang, 

huyện Lệ Thủy

Ngoài giờ 

hành chính

295/SYTQB-

GPHĐ



156

PHÕNG KHÁM CHẨN 

ĐOÁN HÌNH ẢNH VÂN 

PHONG

Bs Đỗ Xuân Phong
690/QB-

CCHN
26/06/2013 Quảng Bình

Phòng khám chẩn đoán 

hình ảnh

TDP1, thị trấn Kiến Giang, 

huyện Lệ Thủy

Ngoài giờ 

hành chính

297/SYTQB-

GPHĐ

157
NHA KHOA THẨM MỸ 

BÁC SỸ LOAN

Bs Trịnh Thị 

Thanh Loan

3654/BYT-

CCHN
12/03/2013 Bộ Y tế

Phòng khám chuyên 

khoa răng hàm mặt

TDP 14, phường Nam Lý, 

TP Đồng Hới

Ngoài giờ 

hành chính

298/SYTQB-

GPHĐ

158
PHÕNG KHÁM SẢN 

PHỤ KHOA BẢO SANH
Bs Trần Huy Bình

0131/QB-

CCHN
26/10/2012 Quảng Bình

Phòng khám chuyên 

khoa sản

TDP Minh Lợi, phường 

Quảng Thọ, tx Ba Đồn, 

Quảng Bình

Ngoài giờ 

hành chính

315/SYTQB-

GPHĐ

159
PHÕNG KHÁM BÁC SĨ 

TÌNH

Bs Trần Thanh 

Tình

0125/QB-

CCHN
26/10/2012 Quảng Bình

Phòng khám Nội tổng 

hợp

TDP Minh Phượng, phường 

Quảng Thọ, tx Ba Đồn, 

Quảng Bình

Ngoài giờ 

hành chính

316/QB-

GPHĐ

160

PHÒNG KHÁM NHA 

KHOA SÀI GÒN - BA 

ĐỒN

Bs Phan Thị Thanh 

Giang

0001172/QB-

CCHN
13/12/2013 Quảng Bình

Phòng khám chuyên 

khoa Răng Hàm Mặt

số 03 đường Hùng Vương, 

phường Quảng Thọ, thị xã 

Ba Đồn, Quảng Bình

Ngoài giờ 

hành chính

317/QB-

GPHĐ

161

CƠ SỞ DỊCH VỤ CHĂM 

SÓC SỨC KHỎE TẠI 

NHÀ - 80 TÔN THẤT 

TÙNG

ĐD Lê Viết Lượng
10172/BYT-

CCHN
29/11/2013 Bộ Y tế

Cơ sở dịch vụ chăm 

sóc sức khỏe tại nhà

80 Tôn Thất Tùng, phường 

Bắc Lý, TP Đồng Hới

Ngoài giờ 

hành chính

319/SYTQB-

GPHĐ

162
PHÕNG KHÁM NỘI 

KHOA ĐỨC LỘC

Bs Nguyễn Văn 

Lai

1512/QB-

CCHN
05/03/2014 Quảng Bình

Phòng khám Nội tổng 

hợp

TDP Diên Phúc, phường 

Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, 

Quảng Bình

Ngoài giờ 

hành chính

320/SYTQB-

GPHĐ

163
DỊCH VỤ Y TẾ ĐỨC 

LỘC

ĐD Nguyễn Thị 

Hoa

1452/QB-

CCHN
06/03/2014 Quảng Bình

Cơ sở dịch vụ tiêm 

chích, thay băng, đếm 

mạch, đo nhiệt độ, đo 

huyết áp

TDP Diên Phúc, phường 

Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, 

Quảng Bình

Ngoài giờ 

hành chính

321/SYTQB-

GPHĐ

164
PHÒNG KHÁM NHA 

KHOA PHÖ MỸ

Bs Trương Diệu 

Huyền

0654/QB-

CCHN
04/06/2013 Quảng Bình

Phòng khám chuyên 

khoa Răng Hàm Mặt

Số 93 Lý Thường Kiệt, 

phường Đồng Mỹ, TP Đồng 

Hới, Quảng Bình

Ngoài giờ 

hành chính

344/SYTQB-

GPHĐ

165
PHÕNG KHÁM NỘI 

TỔNG HỢP ÁNH HÀ
Bs Trần Thế Anh

1183/QB-

CCHN
13/12/2013 Quảng Bình

Phòng khám Nội tổng 

hợp

50 Tố Hữu, phường Nam 

Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

Ngoài giờ 

hành chính

345/QB-

GPHĐ

166 KÍNH THUỐC SÀI GÕN Nguyễn Văn Sinh
1608/QB-

CCHN
05/05/2014 Quảng Bình

Cơ sở dịch vụ kính 

thuốc

Số 102 đường Trần Hưng 

Đạo, phường Đồng Phú, TP 

Đồng Hới, Quảng Bình

7h - 20h
346/SYTQB-

GPHĐ

167

PHÕNG KHÁM NỘI 

TỔNG HỢP BÁC SỸ 

DƢƠNG

Bs Lê Thị Dương
9556/BYT-

CCHN
04/12/2013 Bộ Y tế

Phòng khám Nội tổng 

hợp

Số 28 đường Phong Nha, 

phường Nam Lý, TP.Đồng 

Hới, Quảng Bình

Ngoài giờ 

hành chính

365/QB-

GPHĐ

168

PHÕNG KHÁM ĐA 

KHOA CHẤT LƢỢNG 

CAO HỮU NGHỊ II

Bs Nguyễn Thị 

Khuyên

3813/QB-

CCHN
14/04/2017 Quảng Bình Phòng khám đa khoa

Số 202 Quang Trung, 

phường Quảng Thọ, thị xã 

Ba Đồn, Quảng Bình

7h - 17h
366/QB-

GPHĐ



169

PHÕNG KHÁM NỘI 

KHOA LÊ THUẬN 

SƢƠNG

Bs Lê Thuận 

Sương

2324/QB-

CCHN
02/03/2015 Quảng Bình

Phòng khám Nội tổng 

hợp

Thôn Tân Lộc, xã Tân Thuỷ, 

huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

Ngoài giờ 

hành chính

367/QB-

GPHĐ

170
PHÒNG KHÁM NHA 

KHOA HOÀNG SƠN
Bs Lê Đức Sơn

2492/QB-

CCHN
26/05/2015 Quảng Bình

Phòng khám chuyên 

khoa Răng Hàm Mặt

Xóm 1, Lương Yến, xã 

Lương Ninh, huyện Quảng 

Ninh, Quảng Bình

Ngoài giờ 

hành chính

368/QB-

GPHĐ

171

PHÕNG KHÁM NỘI 

TỔNG HỢP ĐỨC TÂM 

TRÍ

Bs Lê Trọng Quân
0697/QB-

CCHN
05/08/2013 Quảng Bình

Phòng khám Nội tổng 

hợp

Thôn Tây, xã Võ Ninh, 

huyện Quảng Ninh, tỉnh 

Quảng Bình

Ngoài giờ 

hành chính

369/QB-

GPHĐ

172

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN KHOA NGOẠI 

ĐỨC TÂM TRÍ

Bs Lê Thanh Hải
0694/QB-

CCHN
05/08/2013 Quảng Bình

Phòng khám chuyên 

khoa Ngoại

Thôn Tây, xã Võ Ninh, 

huyện Quảng Ninh, tỉnh 

Quảng Bình

Ngoài giờ 

hành chính

370/QB-

GPHĐ

173
PHÕNG KHÁM NỘI 

KHOA HỮU PHƢỚC
Bs Trần Văn Ngọ

1518/QB-

CCHN
05/03/2014 Quảng Bình

Phòng khám Nội tổng 

hợp

Thôn Nam, xã Quảng Minh, 

thị xã Ba Đồn, Quảng Bình

Ngoài giờ 

hành chính

371/QB-

GPHĐ

174
DỊCH VỤ Y TẾ HỮU 

PHƢỚC

ĐD Phan Thị Thu 

Trang

1443/QB-

CCHN
05/03/2014 Quảng Bình

Dịch vụ tiêm (chích), 

thay băng, đếm mạch, 

đo nhiệt độ, đo huyết 

áp

Thôn Nam, xã Quảng Minh, 

thị xã Ba Đồn, Quảng Bình

Ngoài giờ 

hành chính

372/QB-

GPHĐ

175

PHÕNG KHÁM RĂNG 

HÀM MẶT QUANG 

HUẤN II

Bs Đặng Thị 

Thanh Huyền

0339/QB-

CCHN
18/03/2013 Quảng Bình

Phòng khám chuyên 

khoa Răng Hàm Mặt

Thôn 7, xã Hạ Trạch, huyện 

Bố Trạch, Quảng Bình

Thứ 2 - thứ 6: 

17h - 21h

 Thứ 7, CN: 7h 

- 16h

373/QB-

GPHĐ

176

PHÕNG KHÁM NỘI 

TỔNG HỢP QUỲNH 

PHƢƠNG

Bs Lê Thị Ngân 

Hoa

2660/QB-

CCHN
09/07/2015 Quảng Bình

Phòng khám Nội tổng 

hợp

Thôn Hổ, xã Hoà Trạch, 

huyện Bố Trạch, Quảng 

Bình

Sáng: 6h30 - 

11h

 Chiều: 13h30 - 

17h

387/QB-

GPHĐ

177
PHÒNG KHÁM TÂN 

TÙNG CHÂU

Bs Nguyễn Hoàng 

Tùng

26291/BYT-

CCHN
01/06/2015 Bộ Y tế

Phòng khám chuyên 

khoa Tai Mũi Họng

Số 18E Trần Hưng Đạo, 

phường Đồng Phú, TP.Đồng 

Hới, Quảng Bình

Ngoài giờ 

hành chính

388/QB-

GPHĐ

178

PHÕNG KHÁM SẢN 

PHỤ KHOA VÀ SIÊU 

ÂM BÁC SỸ TOAN

Bs Hoàng Văn 

Toan

1025/QB-

CCHN
07/10/2013 Quảng Bình

Phòng khám chuyên 

khoa Phụ sản

TK Đồng Văn, thị trấn Đồng 

Lê, huyện Tuyên Hoá, tỉnh 

Quảng Bình

Ngoài giờ 

hành chính

389/QB-

GPHĐ

179
PHÕNG KHÁM NHẬT 

TUẤN
Bs Lê Khắc Đoá

3919/QB-

CCHN
28/07/2017 Quảng Bình

Phòng khám Nội tổng 

hợp

Thôn Sơn Lý, xã Sơn Lộc, 

huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng 

Bình

Ngoài giờ 

hành chính

390/QB-

GPHĐ

180
PHÕNG KHÁM ĐA 

KHOA HẢI TRANG

Bs Nguyễn Thị 

Nga

0491/QB-

CCHN
11/04/2013 Quảng Bình Phòng khám đa khoa

TDP 10, phường Nam Lý, 

TP Đồng Hới, tỉnh Quảng 

Bình

7h - 19h
391/QB-

GPHĐ



181
PHÒNG KHÁM MINH 

PHƢƠNG

Bs Đặng Minh 

Thảo

1096/QB-

CCHN
01/11/2013 Quảng Bình

Phòng khám Nội tổng 

hợp

TK 9, thị trấn Quy Đạt, 

huyện Minh Hóa, tỉnh 

Quảng Bình

Ngoài giờ 

hành chính

396/SYT-

GPHĐ

182

PHÕNG CHẨN TRỊ Y 

HỌC CỔ TRUYỀN BS 

HOÀNG HÀ

Bs Nguyễn Xuân 

Hà

2232/QB-

CCHN
11/02/2015 Quảng Bình

Phòng chẩn trị Y học 

cổ truyền

266 đường Quang Trung, 

phường Quảng Long, thị xã 

Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

Ngoài giờ 

hành chính

397/SYT-

GPHĐ

183
PHÕNG KHÁM BÁC SỸ 

TỊNH
Bs Biền Văn Tịnh

1509/QB-

CCHN
05/03/2014 Quảng Bình

Phòng khám Nội tổng 

hợp

Thôn Vân Tiền, xã Quảng 

Lưu, huyện Quảng Trạch, 

Quảng Bình

Ngoài giờ 

hành chính

399/QB-

GPHĐ

184
PHÕNG KHÁM ĐINH 

QUỐC VIỆT
Bs Đinh Quốc Việt

2456/QB-

CCHN
08/04/2015 Quảng Bình

Phòng khám Nội tổng 

hợp

Thôn Má Lậu, xã Hóa Tiến, 

huyện Minh Hóa, Quảng 

Bình

Ngoài giờ 

hành chính

400/QB-

GPHĐ

185
PHÕNG XÉT NGHIỆM 

ÁNH HÀ

CN Đinh Nhân 

Tâm

1186/QB-

CCHN
13/12/2013 Quảng Bình Phòng Xét nghiệm

50 Tố Hữu, phường Nam 

Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

Ngoài giờ 

hành chính

401/QB-

GPHĐ

186

PHÕNG KHÁM CHẨN 

ĐOÁN HÌNH ẢNH 

ĐỒNG SƠN

Bs Nguyễn Đức 

Hùng

003718/BYT-

CCHN
12/03/2013 Bộ Y tế

Phòng khám chẩn đoán 

hình ảnh

21 Nguyễn Hữu Thuyên, 

phường Đồng Sơn, TP. 

Đồng Hới, Quảng Bình

Ngoài giờ 

hành chính

402/QB-

GPHĐ

187
PHÒNG KHÁM DA 

LIỄU ĐỒNG SƠN

Bs Lê Thị Thanh 

Thúy

0022238/BY

T-CCHN
07/07/2014 Bộ Y tế

Phòng khám chuyên 

khoa da liễu

21 Nguyễn Hữu Thuyên, 

phường Đồng Sơn, TP. 

Đồng Hới, Quảng Bình

Ngoài giờ 

hành chính

403/QB-

GPHĐ

188
NHA KHOA SƠN 

THUẬN

Bs Cảnh Thị 

Thuận

1863/QB-

CCHN
31/07/2014 Quảng Bình

Phòng khám chuyên 

khoa Răng Hàm Mặt

97A Lê Lợi, phường Ba 

Đồn, thị xã Ba Đồn, Quảng 

Bình

Ngoài giờ 

hành chính

405/QB-

GPHĐ

189
PHÒNG KHÁM DA 

LIỄU ĐỨC NGA
Bs Vũ Thanh Đức

000301/QB-

CCHN
30/11/2012 Quảng Bình

Phòng khám chuyên 

khoa Da liễu

Số 16 Lê Quý Đôn, P.Đồng 

Mỹ, TP.Đồng Hới, Quảng 

Bình

Ngoài giờ 

hành chính

406/QB-

GPHĐ

190

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN KHOA RĂNG 

HÀM MẶT HOÀNG 

ANH

Bs Bùi Thị Kim 

Oanh

0001794/QB-

CCHN
23/06/2014 Quảng Bình

Phòng khám chuyên 

khoa Răng Hàm Mặt

TK 8, thị trấn Quy Đạt, 

huyện Minh Hóa, Quảng 

Bình

Ngoài giờ 

hành chính

408/QB-

GPHĐ

191
PHÕNG KHÁM NỘI 

TÂM PHÚC
Bs Hồ Văn Chấn

000655/QB-

CCHN
26/06/2013 Quảng Bình

Phòng khám Nội tổng 

hợp

TK II, thị trấn Đồng Lê, 

huyện Tuyên Hóa, tỉnh 

Quảng Bình

7h - 19h
409/QB-

GPHĐ

192

PHÕNG CHẨN TRỊ Y 

HỌC CỔ TRUYỀN LÊ 

HÀ

Mai Thị Vân Anh
4140/QB-

CCHN
22/03/2018 Quảng Bình

Phòng chẩn trị Y học 

cổ truyền

396 Trần Hưng Đạo, phường 

Nam Lý, TP Đồng Hới, tỉnh 

Quảng Bình

Sáng: 8h - 

11h30

 Chiều: 14h - 

18h

410/QB-

GPHĐ

193
PHÕNG KHÁM MẮT 

KIM LIÊN

Bs Trần Thị Kim 

Liên

000540/QB-

CCHN
04/06/2013 Quảng Bình

Phòng khám chuyên 

khoa Mắt

19 Nguyễn Bỉnh Khiêm, 

phường Hải Đình, TP Đồng 

Hới, tỉnh Quảng Bình

Ngoài giờ 

hành chính

411/QB-

GPHĐ



194
PHÕNG KHÁM ĐA 

KHOA TÂN PHƢỚC AN
Bs Lê Thanh Lai

005170/BYT-

CCHN
26/06/2013 Bộ Y tế

Phòng khám đa khoa 

(gồm các chuyên khoa 

Nội, Ngoại, Sản, Mắt, 

Răng Hàm Mặt, Tai 

Mũi Họng, Da liễu, 

Chẩn đoán hình ảnh, 

Xét nghiệm).

số 56 Phạm Văn Đồng, 

phường Nam Lý, TP Đồng 

Hới, Quảng Bình

Cả ngày
412/QB-

GPHĐ

195

PHÕNG KHÁM NỘI, 

SIÊU ÂM BÁC SỸ DUẨN 

- HƢƠNG

Bs Phan Thị Thanh 

Hương

0026289/BY

T-CCHN
01/06/2015 Bộ Y tế

Phòng khám Nội tổng 

hợp

TDP 2, phường Đồng Phú, 

TP Đồng Hới, tỉnh Quảng 

Bình

Ngoài giờ 

hành chính

413/QB-

GPHĐ

196
PHÒNG KHÁM GIA 

ĐÌNH
Bs Lê Văn Sáu

0001955/QB-

CCHN
09/09/2014 Quảng Bình

Phòng khám Nội tổng 

hợp

Thôn Kim Nại, xã An Ninh, 

huyện Quảng Ninh, Quảng 

Bình

Ngoài giờ 

hành chính

414/QB-

GPHĐ

197

PHÕNG CHẨN TRỊ Y 

HỌC CỔ TRUYỀN BÀ 

VÊ

Dương Như Núi
004050/QB-

CCHN
15/11/2017 Quảng Bình

Phòng chẩn trị Y học 

cổ truyền

Ngã ba Cam Liên, thôn Mỹ 

Duyệt, xã Cam Thủy, huyện 

Lệ Thủy, Quảng Bình

7h - 17h30’
415/QB-

GPHĐ

198

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN KHOA TAI 

MŨI HỌNG BS.QUÝ

Bs Trương Minh 

Quý

003709/BYT-

CCHN
12/03/2013 Bộ Y tế

Phòng khám chuyên 

khoa Tai Mũi Họng

số 370 đường Trần Hưng 

Đạo, phường Nam Lý, TP 

Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Ngoài giờ 

hành chính

416/QB-

GPHĐ

199

PHÕNG KHÁM THẨM 

MỸ DR.KIM THUỘC 

CÔNG TY TNHH TMDV 

THẨM MỸ VIỆT HÀN

Bs Nguyễn Kim 

Nhạn

007393/HC

M-CCHN
23/02/2013

TP Hồ Chí 

Minh

Phòng khám chuyên 

khoa thẩm mỹ

số 245 đường Trần Hưng 

Đạo, phường Nam Lý, TP 

Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

8h - 19h
418/QB-

GPHĐ

200
DỊCH VỤ Y TẾ ĐỨC 

TÂM
Ys Phạm Thị Lựu

0001332/QB-

CCHN
27/08/2014 Quảng Bình

Cơ sở dịch vụ tiêm 

(chích), thay băng, 

đếm mạch, đo nhiệt độ, 

đo huyết áp

Thôn Quốc lộ 1A, xã Hải 

Trạch, huyện Bố Trạch, 

Quảng Bình

Sáng: 8h - 

11h30’

 Chiều: 13h30’ 

-18h

420/QB-

GPHĐ

201
PHÕNG KHÁM ĐA 

KHOA VIỆT MỸ

Bs Nguyễn Văn 

Thanh

003683/BYT-

CCHN
12/03/2013 Bộ Y tế

Phòng khám đa khoa 

(gồm các chuyên khoa 

Nội, Ngoại và Bộ phận 

Cận lâm sàng)

số 104 đường Hữu Nghị, TP 

Đồng Hới, Quảng Bình
7h - 18h

421/QB-

GPHĐ

202

PHÕNG CHẨN TRỊ Y 

HỌC CỔ TRUYỀN 

PHẠM DUY ĐƢỜNG

Phạm Duy Hợi
0001764/QB-

CCHN
23/06/2014 Quảng Bình

Phòng chẩn trị y học 

cổ truyền

Tổ dân phố 6, thị trấn NT Lệ 

Ninh, huyện Lệ Thủy, 

Quảng Bình

Ngoài giờ 

hành chính

422/QB-

GPHĐ

203
PHÒNG KHÁM NHA 

KHOA TUẤN ANH

Bs Trần Quang 

Hưng

0002409/BN-

CCHN
19/05/2014 Bắc Ninh

Phòng khám chuyên 

khoa Răng Hàm Mặt

Thôn Dinh Mười, xã Gia 

Ninh, huyện Quảng Ninh, 

tỉnh Quảng Bình

7h30’ - 20h
423/QB-

GPHĐ



204
PHÕNG KHÁM NỘI, 

SIÊU ÂM ANH KHOA

Bs Nguyễn Đồng 

Huyên

003933/QB-

CCHN
28/07/2017 Quảng Bình

Phòng khám nội tổng 

hợp

Thôn 3 - Phúc Đồng, xã 

Phúc Trạch, huyện Bố 

Trạch, Quảng Bình

Ngoài giờ 

hành chính

424/QB-

GPHĐ

205

PHÒNG KHÁM NHA 

KHOA NỤ CƢỜI SÀI 

GÒN

Bs Vũ Duy Lập
000139/ĐNO-

CCHN
16/10/2012 Đắk Nông

Phòng khám chuyên 

khoa răng hàm mặt

Số 123 đường Hùng Vương, 

TT Hoàn Lão, huyện Bố 

Trạch, Quảng Bình

Sáng: 7h30 - 

11h30 Chiều: 

13h30 - 18h

425/QB-

GPHĐ

206

PHÒNG KHÁM NHÂN 

ĐỨC – PHÕNG KHÁM 

NỘI TÂM THẦN KINH

Bs Trần Linh 

Giang

000319/QB-

CCHN
10/01/2013

Sở Y tế 

Quảng Bình

Phòng khám chuyên 

khoa tâm thần

45 Hoàng Diêu, Nam Lý, 

Đồng Hới, Quảng Bình

Thứ 2 đến thứ 

6: 11h-12h30, 

17h - 20h; Thứ 

7, chủ nhật: 8h 

- 18h

427/QB-

GPHĐ

207

PHÕNG KHÁM RĂNG 

HÀM MẶT BÁC SỸ 

QUYỀN

Bs Nguyễn Thọ 

Quyền

000935/QB-

CCHN
27/09/2013

Sở Y tế 

Quảng Bình

Phòng khám chuyên 

khoa Răng Hàm Mặt

TDP Thượng Giang, TT 

Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng 

Bình

7h - 18h
428/QB-

GPHĐ

208

PHÒNG KHÁM NHA 

KHOA SÀI GÕN ĐỒNG 

LÊ

Bs Trần Thị Ngọc 

Trang

003229/QB-

CCHN
01/04/2016

Sở Y tế 

Quảng Bình

Phòng khám chuyên 

khoa Răng Hàm Mặt

TK II, thị trấn Đồng Lê, 

huyện Tuyên Hóa, Quảng 

Bình

Thứ 7, chủ 

nhật: cả ngày

430/QB-

GPHĐ

209

PHÕNG KHÁM NỘI 

TỔNG HỢP BÁC SĨ 

THƢỞNG - BÁC SĨ BẢO

Bs Nguyễn Thái 

Bảo

003329/QB-

CCHN
04/05/2016

Sở Y tế 

Quảng Bình

Phòng khám nội tổng 

hợp

số 67 đường Quang Trung, 

phường Quảng Thọ, thị xã 

Ba Đồn, Quảng Bình

Ngoài giờ 

hành chính

431/QB-

GPHĐ

210

PHÕNG XÉT NGHIỆM 

BÁC SĨ THƢỞNG - BÁC 

SĨ BẢO

CN Phan Thị Lê 

Na

000264/QB-

CCHN
21/02/2018

Sở Y tế 

Quảng Bình
Phòng xét nghiệm

số 67 đường Quang Trung, 

phường Quảng Thọ, thị xã 

Ba Đồn, Quảng Bình

Ngoài giờ 

hành chính

432/QB-

GPHĐ

211

PHÕNG KHÁM, TƢ 

VẤN VÀ ĐIỀU TRỊ DỰ 

PHÒNG HAPPY CARE

Bs Trần Thị Hồng 

Lan

0001256/QB-

CCHN
13/12/2013

Sở Y tế 

Quảng Bình

Phòng khám, tư vấn và 

điều trị dự phòng

số 166-08 đường Lê Lợi, 

thành phố Đồng Hới, Quảng 

Bình

Cả ngày
433/QB-

GPHĐ

214
DỊCH VỤ Y TẾ BÁC SĨ 

TÌNH

Điều dưỡng Phạm 

Thân Thương

000190/QB-

CCHN
05/06/2019

Sở Y tế 

Quảng Bình

Cơ sở dịch vụ tiêm 

(chích), thay băng, 

đếm mạch, đo nhiệt độ, 

đo huyết áp

TDP Minh Phượng, phường 

Quảng Thọ, tx Ba Đồn, 

Quảng Bình

Ngoài giờ 

hành chính

436/QB-

GPHĐ

215

PHÕNG CHẨN TRỊ Y 

HỌC CỔ TRUYỀN 

HƢƠNG ĐÀI

Bác sỹ Phạm Khắc 

Đài

003279/QB-

CCHN
04/05/2016

Sở Y tế 

Quảng Bình

Phòng chẩn trị Y học 

cổ truyền

85 Quang Trung, phường 

Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, 

Quảng Bình

Ngoài giờ 

hành chính

460/QB-

GPHĐ

216
PHÕNG KHÁM BÁC SỸ 

HẬU

Bs Nguyễn Thị 

Hậu

003350/QB-

CCHN
13/06/2016

Sở Y tế 

Quảng Bình

Phòng khám nội tổng 

hợp

Thôn Tam Đa, xã Tiến Hóa, 

huyện Tuyên Hóa, Quảng 

Bình

Ngoài giờ 

hành chính

438/QB-

GPHĐ



217

PHÒNG KHÁM GIA 

ĐÌNH BÁC SĨ HÙNG - 

BÁC SĨ TUYẾT

Bs Nguyễn Thị 

Ánh Tuyết

000190/KT-

CCHN
30/07/2012

Sở Y tế Kon 

Tum

Phòng khám nội tổng 

hợp

Tiểu khu I, thị trấn Đồng Lê, 

huyện Tuyên Hóa, Quảng 

Bình

Ngoài giờ 

hành chính

439/QB-

GPHĐ

218

PHÕNG X-QUANG KỸ 

THUẬT SỐ VĂN 

THẠCH

CN Nguyễn Văn 

Thạch

0003031/QB-

CCHN
27/11/2015

Sở Y tế 

Quảng Bình
Phòng X-quang

số 24 Lý Thường Kiệt, TDP 

3, TT Kiến Giang, huyện Lệ 

Thủy, Quảng Bình

Ngoài giờ 

hành chính

440/QB-

GPHĐ

219
PHÒNG KHÁM NHA 

KHOA THÀNH TÂM

Bs Nguyễn Trung 

Thành

0001522/TT

H-CCHN
10/12/2013

Sở Y tế Thừa 

Thiên Huế

Phòng khám chuyên 

khoa răng - hàm - mặt

số 82 Lý Thường Kiệt, TDP 

Xuân Giang, TT Kiến 

Giang, huyện Lệ Thủy, 

Quảng Bình

8h - 18h
441/QB-

GPHĐ

220
PHÕNG KHÁM ĐA 

KHOA AN KHANG

Bác sỹ Nguyễn 

Đức Hy

003655/BYT-

CCHN
12/03/2013 Bộ Y tế

Phòng khám đa khoa 

(gồm các chuyên khoa 

Nội, Nhi và Bộ phận 

Cận lâm sàng)

số 106A đường Hữu Nghị, 

phường Nam Lý, TP Đồng 

Hới, Quảng Bình

7h - 19h
442/QB-

GPHĐ

221

CƠ SỞ DỊCH VỤ CHĂM 

SÓC SỨC KHỎE TẠI 

NHÀ MEDLATEC 

QUẢNG BÌNH TRỰC 

THUỘC CÔNG TY 

TNHH MEDLATEC 

THỪA THIÊN HUẾ

Điều dưỡng Phan 

Văn Quyền

000113/QB-

CCHN
04/11/2012

SYT Quảng 

Bình

Cơ sở dịch vụ chăm 

sóc sức khỏe tại nhà

số 93ª đường Ngô Gia Tự, 

phường Nam Lý, TP Đồng 

Hới, Quảng Bình

6h - 21h
444/QB-

GPHĐ

222

PHÕNG KHÁM ĐA 

KHOA BẮC LÝ TRỰC 

THUỘC CÔNG TY 

TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN NGỌC LINH QB

Bác sỹ Hoàng 

Trọng Dũng

0002128/QB-

CCHN
21/11/2014

SYT Quảng 

Bình

Phòng khám đa khoa 

(gồm các chuyên khoa 

Nội, Ngoại, YHCT và 

Bộ phận Cận lâm sàng)

TDP 14 Bắc Lý, Đồng Hới, 

Quảng Bình

Buổi sáng: 

7h30-11h - 

Chiều: 13h30-

18g

445/QB-

GPHĐ

223
PHÕNG KHÁM ĐA 

KHOA MEDIC

Bác sỹ Nguyễn 

Quốc Lĩnh

000117/QB-

CCHN
26/10/2012 Quảng Bình

Phòng khám đa khoa 

(gồm chuyên khoa Sản, 

Ngoại và bộ phận cận 

lâm sàng)

223 đường Quang Trung, 

phường Ba Đồn, thị xã Ba 

Đồn, Quảng Bình

7h00-18h30
449/QB-

GPHĐ

224
PHÕNG KHÁM NỘI 

VIỆT - BA
Bs Hồ Văn Chấn

000655/QB-

CCHN
26/06/2013

Sở Y tế 

Quảng Bình

Phòng khám Nội tổng 

hợp

thôn Phúc Kiều, xã Quảng 

Tùng, huyện Quảng Trạch, 

Quảng Bình

7h00-19h00
450/QB-

GPHĐ

225
PHÕNG KHÁM RĂNG 

HÀM MẶT TÂM ĐỨC

Bác sỹ Lê Thùy 

Nhiên

005275/BD-

CCHN
24/05/2016

Sở Y tế Bình 

Dương

Phòng khám chuyên 

khoa Răng Hàm Mặt

TDP 10 phường Nam Lý, 

thành phố Đồng Hới, Quảng 

Bình

7h30-17h30
451/QB-

GPHĐ



226
PHÒNG KHÁM NHI 

KHOA NHẬT LỆ

Bác sỹ Đinh Thanh 

Hưng

003225/QB-

CCHN
14/01/2019

Sở Y tế 

Quảng Bình

Phòng khám chuyên 

khoa Nhi

Số nhà 26 ngõ 136 Lê Thành 

Đồng, phường Hải Thành, 

TP Đồng Hới, Quảng Bình

Ngoài giờ 

hành chính

452/QB-

GPHĐ

227
PHÒNG KHÁM NHA 

KHOA ĐỨC LONG

Bác sỹ Trần Thị 

Hoài Phương

003708/BYT-

CCHN
12/03/2013 Bộ Y tế

Phòng khám chuyên 

khoa Răng Hàm Mặt

54 Quang Trung, TDP Minh 

Phượng, phường Quảng 

Thọ, thị xã Ba Đồn, Quảng 

Bình

Thứ 2 - thứ 6: 

từ 17h00 đến 

20h

 Thứ 7 và chủ 

nhật: 7h00-

20h00

453/QB-

GPHĐ

228

PHÕNG KHÁM NGOẠI 

KHOA BÁC SỸ LAI – 

BÁC SỸ KỲ

Bác sỹ Nguyễn 

Phúc Kỳ

0002921/QB-

CCHN
16/10/2015

Sở Y tế 

Quảng Bình

Phòng khám chuyên 

khoa Ngoại

số 84 Quang Trung, TDP 

Minh Phượng, phường 

Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, 

Quảng Bình

Ngoài giờ 

hành chính

454/QB-

GPHĐ

229
PHÒNG KHÁM NHA 

KHOA VIỆT PHÁP

Bác sỹ Hoàng Thị 

Tuyết Trinh

003668/BYT-

CCHN
12/03/2013 Bộ Y tế

Phòng khám chuyên 

khoa Răng Hàm Mặt

03 Lý Thường Kiệt, phường 

Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, 

Quảng Bình

Thứ 7 và chủ 

nhât: từ 7h00 

đến 20h00

455/QB-

GPHĐ

230
PHÒNG KHÁM NHA 

KHOA VIỆT NHA

Bác sỹ Trần Thị 

Phương Hoa

0025617/BY

T-CCHN
06/01/2015 Bộ Y tế

Phòng khám chuyên 

khoa Răng - Hàm - 

Mặt

Thôn Thanh Tân, xã Quảng 

Hòa, thị xã Ba Đồn, Quảng 

Bình

Thứ 7 và chủ 

nhât: từ 7h00 

đến 20h00

458/QB-

GPHĐ

231

PHÒNG KHÁM BS TÂM 

CHUYÊN KHOA TAI 

MŨI HỌNG

Bác sỹ Trương Thị 

Tâm

000122/QB-

CCHN
26/10/2012

SYT Quảng 

Bình

Phòng khám chuyên 

khoa Tai - Mũi - Họng

192 Quang Trung, phường 

Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, 

Quảng Bình

Thứ 2-thứ 6: 

7h-20h; Thứ 7, 

chủ nhật: 8h-

20h

459/QB-

GPHĐ

232

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN KHOA YHCT 

LIÊN HOA

Y sỹ YHCT Đinh 

Như Nhất

0003130/QB-

CCHN
31/12/2015

SYT Quảng 

Bình

Phòng khám chuyên 

khoa Y học cổ truyền

Thôn Đấu Tranh, xã Hưng 

Thủy, huyện Lệ Thủy, 

Quảng Bình

Từ 7h00-

17h30

462/QB-

GPHĐ

233

PHÕNG CHẨN TRỊ Y 

HỌC CỔ TRUYỀN 

PHAN VĂN TỨ

Phan Văn Tứ
4262/QB-

CCHN
20/08/2018 Quảng Bình

Phòng chẩn trị Y học 

cổ truyền

Thôn 4, Trung Trạch, Bố 

Trạch, Quảng Bình

Sáng: 7h30-

11h

 Chiều: 13h30-

17h

467/QB-

GPHĐ

234

PHÕNG KHÁM BÁC SỸ 

GIANG CHUYÊN KHOA 

MẮT

Bs Phạm Thị Hải 

Giang

000120/QB-

CCHN
26/10/2012 Quảng Bình

Phòng khám chuyên 

khoa Mắt

194 Quang Trung, TDP 

Minh Phượng, phường 

Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng 

Bình

Ngoài giờ 

hành chính

468/QB-

GPHĐ

235

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN KHOA TAI 

MŨI HỌC ĐỨC 

PHƢƠNG

Bs Trần Đức 

Phương

003333/QB-

CCHN
13/06/2016 Quảng Bình

Phòng khám chuyên 

khoa Tai Mũi Họng

TDP Phong Giang, thị trấn 

Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng 

Bình

Ngoài giờ 

hành chính

469/QB-

GPHĐ



236

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN KHOA YHCT 

BẢO KHÁNH ĐƢỜNG

Y sỹ Đinh Mạnh 

Hiệp

003819/QB-

CCHN
14/04/2017

SYT Quảng 

Bình

Phòng khám chuyên 

khoa YHCT

Chợ Lộc Đại, Lộc Ninh, TP 

Đồng Hới, Quảng Bình

Sáng: 7h00-

10h30

 Chiều: 14h00-

17h30

470/QB-

GPHĐ

237
PHÕNG XÉT NGHIỆM 

BADONLAB

Cn Hoàng Thị 

Minh

000273/QB-

CCHN
21/02/2018

SYT Quảng 

Bình
Phòng xét nghiệm

TDP Minh Lợi, phường 

Quảng Thọ, tx Ba Đồn, 

Quảng Bình

Ngoài giờ 

hành chính

471/QB-

GPHĐ


